
Ngày thi: Ca thi: 1

Số Chữ

1 1211514056 Huỳnh Bảo A Nam 09/01/1986 12CDSL03

2 1211514068 Nguyễn Thu An Nữ 07/09/1988 12CDSL03

3 1211513948 Nguyễn Thị Kim Anh Nữ 13/09/1981 12CDSL02

4 1211514020 Nguyễn Huỳnh Anh Nữ 23/02/1989 12CDSL03

5 1211514757 Lê Công Tuấn Anh Nam 04/02/1990 12CDSL05

6 1211515593 Trương Mỹ Anh Nữ 30/11/1992 12CDSL07

7 1211514099 Nguyễn Thị Ngọc Anh Nữ 05/08/1991 12CDSL04

8 1211513927 Nguyễn Quốc Bảo Nam 19/09/1986 12CDSL02

9 1211515162 Nguyễn Thị Ngọc Bích Nữ 22/03/1985 12CDSL06

10 1211515667 Lê Quang Chánh Nam 01/01/1992 12CDSL07

11 1211513987 Đỗ Thị Mỹ Châu Nữ 02/02/1989 12CDSL03

12 1211514126 Hà Văn Chiến Nam 26/08/1991 12CDSL04

13 1211515672 Nguyễn Văn Chuyên Nam 25/12/1985 12CDSL07

14 1211513957 Trần Kim Cúc Nữ 10/02/1989 12CDSL02

15 1211516019 Hồng ái Đan Nữ 19/07/1991 12CDSL08

16 1211513997 Phạm Thị Kim Dáng Nữ 1990 12CDSL04

17 1211515776 Võ Thị Thanh Đào Nữ 23/06/1991 12CDSL08

18 1211515303 Ngô Thị Bích Đào Nữ 22/03/1991 12CDSL07

19 1211515179 Phạm Thị Kiều Diễm Nữ 01/11/1991 12CDSL06

20 1211515304 Lê Thị Bích Diễm Nữ 22/03/1991 12CDSL07

21 1211514808 Phan Thị Diệp Nữ 17/09/1983 12CDSL05

22 1211514088 Nguyễn Tài Đông Nam 25/03/1987 12CDSL04

23 1211515828 Trịnh Việt Đức Nam 23/04/1991 12CDSL08

24 1211515921 Đinh Mỹ Thanh Dung Nữ 28/01/1992 12CDSL08

25 1211515610 Nguyễn Hồ Thúy Duy Nữ 20/12/1989 12CDSL07

26 1211515813 Nguyễn Duy Nam 04/04/1989 12CDSL08

Ký tênTên Số tờ Đề số

DANH SÁCH SINH VIÊN BẬC CAO ĐẲNG HỆ LIÊN THÔNG

DỰ THI TỐT NGHIỆP KHOÁ 2012 (ĐỢT 1) LẦN 2, KHOÁ 2012 (ĐỢT 2) LẦN 1

Đợt: Xét tốt nghiệp đợt 1-2015 (NC)

Môn: Thi tốt nghiệp môn chuyên ngành - CĐLT Dược

Ghi chú
Điểm

STT
Mã sinh 

viên
Họ đệm Giới tính Ngày sinh Lớp học

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

---------------------------- 

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH 



Ghi chú:

Danh sách gồm 26 sinh viên. Có …… bài thi.

Số dự thi là …... sinh viên. Số tờ …….

Số vắng thi là …... sinh viên.

…………………………….

(Ký và ghi rõ họ tên)

…………………………….

…………………………….

Tp.HCM, ngày      tháng      năm 2015

Hội đồng thi tốt nghiệp

Cán bộ coi thi 2

(Ký và ghi rõ họ tên)

…………………………….

Thư ký chấm thi 2

(Ký và ghi rõ họ tên)

Cán bộ coi thi 1

(Ký và ghi rõ họ tên)

…………………………….

Thư ký chấm thi 1

(Ký và ghi rõ họ tên)



Ngày thi: Ca thi: 2

Số Chữ

1 1211514589 Nguyễn Thị Duyên Nữ 06/06/1992 12CDSL05

2 1211515705 La Thị Ái Duyên Nữ 20/11/1991 12CDSL08

3 1211515457 Nguyễn Thị Thanh Giang Nữ 25/07/1988 12CDSL07

4 1211514074 Trần Thanh Hà Nữ 21/12/1991 12CDSL03

5 1211515863 Ngô Thị Khánh Hà Nữ 20/03/1992 12CDSL08

6 1211513724 Nguyễn Văn Hải Nam 27/10/1991 12CDSL01

7 1211513824 Huỳnh Đặng Hải Nam 28/12/1990 12CDSL01

8 1211513840 Nguyễn Ngọc Hân Nữ 15/07/1991 12CDSL01

9 1211514557 Huỳnh Thị Minh Hằng Nữ 02/10/1965 12CDSL05

10 1211515065 Nguyễn Thị Mỹ Hằng Nữ 06/06/1985 12CDSL06

11 1211515075 Nguyễn Thị Thanh Hằng Nữ 23/07/1990 12CDSL06

12 1211513887 Phạm Thị Thu Hằng Nữ 06/02/1990 12CDSL02

13 1211514849 Nguyễn Ngọc Hằng Nữ 07/12/1992 12CDSL06

14 1211515149 Nguyễn Thị Xuân Hằng Nữ 18/03/1990 12CDSL06

15 1211515158 Nguyễn Thị Hồng Hạnh Nữ 21/08/1991 12CDSL06

16 1211513985 Nguyễn Hồng Hạnh Nữ 20/12/1989 12CDSL03

17 1211514656 Trần Thị Vinh Hiển Nữ 17/06/1991 12CDSL05

18 1211515826 Huỳnh Trung Hiệp Nam 12/12/1991 12CDSL08

19 1211515858 Trần Nhựt Hiếu Nam 18/09/1992 12CDSL08

20 1211516370 Nguyễn Ngọc Minh Hiếu Nữ 01/01/1991 12CDSL09

21 1211514041 Trần Văn Hoá Nam 28/10/1989 12CDSL03

22 1211514449 Võ Văn Hóa Nam 26/09/1987 12CDSL05

23 1211514801 Nguyễn Thái Học Nam 21/07/1992 12CDSL05

24 1211515082 Trần Thị Thu Hồng Nữ 16/01/1987 12CDSL06

25 1211514886 Nguyễn Thị Kim Hồng Nữ 10/08/1991 12CDSL06

26 1211513980 Đoàn Thị Thuý Hồng Nữ 16/02/1990 12CDSL03

DANH SÁCH SINH VIÊN BẬC CAO ĐẲNG HỆ LIÊN THÔNG

DỰ THI TỐT NGHIỆP KHOÁ 2012 (ĐỢT 1) LẦN 2, KHOÁ 2012 (ĐỢT 2) LẦN 1

Đợt: Xét tốt nghiệp đợt 1-2015 (NC)

Môn: Thi tốt nghiệp môn chuyên ngành - CĐLT Dược

STT
Mã sinh 

viên
Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Lớp học Số tờ Đề số Ký tên

Điểm
Ghi chú

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

---------------------------- 

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH 



Ghi chú:

Danh sách gồm 26 sinh viên. Có …… bài thi.

Số dự thi là …... sinh viên. Số tờ …….

Số vắng thi là …... sinh viên.

…………………………….

Cán bộ coi thi 1 Cán bộ coi thi 2

(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)

……………………………. …………………………….

Tp.HCM, ngày      tháng      năm 2015

Hội đồng thi tốt nghiệp

(Ký và ghi rõ họ tên)

…………………………….

Thư ký chấm thi 1 Thư ký chấm thi 2

(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)

…………………………….



Ngày thi: Ca thi: 3

Số Chữ

1 1211514060 Phạm Năng Hợp Nam 22/12/1990 12CDSL03

2 1211515195 Trần Thị Bạch Huệ Nữ 15/02/1991 12CDSL06

3 1211514623 Nguyễn Thanh Hùng Nam 31/01/1991 12CDSL05

4 1211514628 Nguyễn Đắc Hùng Nam 25/12/1991 12CDSL05

5 1211515011 Đỗ Văn Hùng Nam 17/10/1989 12CDSL06

6 1211513856 Phạm Thị Thu Hường Nữ 12/08/1990 12CDSL01

7 1211516178 Võ Thị Diễm Huyền Nữ 07/02/1980 12CDSL09

8 1211515571 Phan Duy Khánh Nam 19/03/1990 12CDSL07

9 1211515229 Nguyễn Kim Khen Nữ 02/09/1991 12CDSL06

10 1211514027 Trần Chí Khỏe Nam 15/10/1989 12CDSL04

11 1211515687 Bùi Minh Khuyến Nam 30/03/1991 12CDSL07

12 1211514608 Phạm Thị Diễm Kiều Nữ 09/09/1989 12CDSL05

13 1211514996 Phan Thị Diễm Kiều Nữ 12/06/1991 12CDSL06

14 1211513858 Võ Thị Cúc Kưng Nữ 06/10/1990 12CDSL01

15 1211516116 Huỳnh Thị Lan Nữ 22/10/1972 12CDSL09

16 1211516317 Phạm Thị Tú Lệ Ngọc Lan Nữ 26/06/1992 12CDSL09

17 1211515806 Nguyễn Thị Lan Nữ 10/08/1991 12CDSL08

18 1211515156 Võ Thị Lê Nữ 18/09/1989 12CDSL06

19 1211515868 Huỳnh Thị Mỹ Lệ Nữ 24/09/1987 12CDSL08

20 1211514668 Lâm Văn Liêm Nam 21/02/1985 12CDSL05

21 1211514602 Trần Thị Kim Liên Nữ 15/09/1992 12CDSL05

22 1211515708 Lê Thị Bích Liên Nữ 04/05/1990 12CDSL08

23 1211515984 Phạm Thị Hòa Liên Nữ 22/11/1991 12CDSL08

24 1211515953 Hoàng Huy Liệu Nam 16/09/1986 12CDSL08

25 1211514113 Trần Thị Duy Linh Nữ 01/12/1983 12CDSL04

26 1211515447 Phạm Thụy Phụng Linh Nữ 09/04/1992 12CDSL07

DANH SÁCH SINH VIÊN BẬC CAO ĐẲNG HỆ LIÊN THÔNG

DỰ THI TỐT NGHIỆP KHOÁ 2012 (ĐỢT 1) LẦN 2, KHOÁ 2012 (ĐỢT 2) LẦN 1

Đợt: Xét tốt nghiệp đợt 1-2015 (NC)

Môn: Thi tốt nghiệp môn chuyên ngành - CĐLT Dược

STT
Mã sinh 

viên
Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Lớp học Số tờ Đề số Ký tên

Điểm
Ghi chú

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

---------------------------- 

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH 



Ghi chú:

Danh sách gồm 26 sinh viên. Có …… bài thi.

Số dự thi là …... sinh viên. Số tờ …….

Số vắng thi là …... sinh viên.

…………………………….

Cán bộ coi thi 1 Cán bộ coi thi 2

(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)

……………………………. …………………………….

Tp.HCM, ngày      tháng      năm 2015

Hội đồng thi tốt nghiệp

(Ký và ghi rõ họ tên)

…………………………….

Thư ký chấm thi 1 Thư ký chấm thi 2

(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)

…………………………….



Ngày thi: Ca thi: 4

Số Chữ

1 1211515494 Bùi Thị Thùy Linh Nữ 03/02/1992 12CDSL07

2 1211515549 Nguyễn Thị Mỹ Linh Nữ 25/08/1992 12CDSL07

3 1211515736 Nguyễn Thị Diệu Linh Nữ 16/07/1990 12CDSL08

4 1211515740 Phan Thị Thùy Linh Nữ 09/11/1990 12CDSL08

5 1211516051 Huỳnh Thị Kiều Linh Nữ 28/04/1991 12CDSL08

6 1211514140 Trần Thị Ngọc Linh Nữ 13/03/1991 12CDSL04

7 1211516183 Nguyễn Thị Loan Nữ 09/10/1988 12CDSL09

8 1211515200 Nguyễn Phượng Loan Nữ 24/06/1992 12CDSL06

9 1211514111 Trương Thị Thu Loan Nữ 30/05/1987 12CDSL04

10 1211514234 Dương Kim Lộc Nữ 26/06/1990 12CDSL04

11 1211514786 Ngô Đức Thanh Long Nam 27/11/1990 12CDSL05

12 1211515601 Nguyễn Thị Trúc Ly Nữ 29/03/1991 12CDSL07

13 1211513869 Phùng Thị Phương Ly Nữ 24/02/1984 12CDSL01

14 1211515748 Nguyễn Thị Mai Nữ 02/09/1992 12CDSL08

15 1211513796 Đinh Hoàng Minh Nam 01/01/1984 12CDSL01

16 1211515117 Trần Thị Hoài Mơ Nữ 01/04/1991 12CDSL06

17 1211515449 Nguyễn Thị Hàng My Nữ 19/12/1990 12CDSL07

18 1211514997 Lê Ngọc Mỹ Nữ 03/01/1990 12CDSL06

19 1211515590 Nguyễn Hoàng Nam Nam 20/09/1990 12CDSL07

20 1211515854 Trần Tấn Ngà Nam 22/02/1990 12CDSL08

21 1211515742 Ngô Thị Ngọc Ngàn Nữ 01/09/1991 12CDSL08

22 1211513955 Lê Thị Kim Ngân Nữ 27/09/1990 12CDSL02

23 1211514581 Đỗ Thị Mỹ Ngân Nữ 26/07/1990 12CDSL05

24 1211514797 Nguyễn Kim Ngân Nữ 14/02/1990 12CDSL05

25 1211515324 Nguyễn Thị Thu Ngọc Nữ 04/12/1991 12CDSL07

26 1211515975 Trần Huỳnh Mỹ Ngọc Nữ 02/04/1992 12CDSL08

DANH SÁCH SINH VIÊN BẬC CAO ĐẲNG HỆ LIÊN THÔNG

DỰ THI TỐT NGHIỆP KHOÁ 2012 (ĐỢT 1) LẦN 2, KHOÁ 2012 (ĐỢT 2) LẦN 1

Đợt: Xét tốt nghiệp đợt 1-2015 (NC)

Môn: Thi tốt nghiệp môn chuyên ngành - CĐLT Dược

STT
Mã sinh 

viên
Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Lớp học Số tờ Đề số Ký tên

Điểm
Ghi chú

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

---------------------------- 

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH 



Ghi chú:

Danh sách gồm 26 sinh viên. Có …… bài thi.

Số dự thi là …... sinh viên. Số tờ …….

Số vắng thi là …... sinh viên.

…………………………….

Cán bộ coi thi 1 Cán bộ coi thi 2

(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)

……………………………. …………………………….

Tp.HCM, ngày      tháng      năm 2015

Hội đồng thi tốt nghiệp

(Ký và ghi rõ họ tên)

…………………………….

Thư ký chấm thi 1 Thư ký chấm thi 2

(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)

…………………………….



Ngày thi: Ca thi: 5

Số Chữ

1 1211516368 Nguyễn Thị Lệ Nguyên Nữ 24/10/1981 12CDSL09

2 1211514659 Lê Trần Thị Bích Nguyệt Nữ 02/04/1991 12CDSL05

3 1211515326 Ngô Thị ánh Nguyệt Nữ 19/05/1988 12CDSL07

4 1211516084 Bùi Hồng Nguyệt Nữ 25/04/1991 12CDSL09

5 1211514674 Lê Thanh Nhàn Nữ 10/11/1992 12CDSL05

6 1211514966 Dương Thị Yến Nhi Nữ 12/10/1991 12CDSL06

7 1211514805 Nguyễn Thị Tuyết Nhi Nữ 05/03/1991 12CDSL05

8 1211513726 Lê Thị Thuỳ Như Nữ 19/08/1988 12CDSL01

9 1211513742 Đặng Thị Cẩm Nhung Nữ 14/12/1989 12CDSL01

10 1211515167 Dương Thị Nhung Nữ 02/09/1988 12CDSL06

11 1211515951 Trần Minh Nhựt Nam 19/11/1990 12CDSL08 Chưa đóng LP

12 1211516315 Vũ Văn Ninh Nam 26/11/1989 12CDSL09

13 1211515352 Tạ Thị Nụ Nữ 05/07/1981 12CDSL07

14 1211514799 Phạm Nữ Hoàng Oanh Nữ 01/10/1985 12CDSL05

15 1211514959 Hà Thị Hoàng Oanh Nữ 27/10/1991 12CDSL06

16 1211516054 Lê Thị Kiều Oanh Nữ 05/06/1989 12CDSL08

17 1211516119 Nguyễn Thị Kim Oanh Nữ 20/01/1978 12CDSL09

18 1211515026 Phạm Thị Phương Nữ 06/10/1991 12CDSL06

19 1211516077 Trần Thị Minh Phượng Nữ 18/12/1992 12CDSL09

20 1211514076 Nguyễn Hoàng Kim Phượng Nữ 11/12/1983 12CDSL03

21 1211513920 Nguyễn Thị Ngọc Quyên Nữ 04/05/1989 12CDSL02

22 1211515207 Diệp Phượng Quyên Nữ 06/09/1992 12CDSL06

23 1211515012 Nguyễn Ngọc Quỳnh Nữ 10/06/1991 12CDSL06

24 1211514990 Nguyễn Chí Tâm Nam 14/09/1991 12CDSL06

25 1211514965 Nguyễn Thị Hồng Thắm Nữ 03/03/1989 12CDSL06

26 1211515965 Mai Hồng Thắm Nữ 14/12/1988 12CDSL08

DANH SÁCH SINH VIÊN BẬC CAO ĐẲNG HỆ LIÊN THÔNG

DỰ THI TỐT NGHIỆP KHOÁ 2012 (ĐỢT 1) LẦN 2, KHOÁ 2012 (ĐỢT 2) LẦN 1

Đợt: Xét tốt nghiệp đợt 1-2015 (NC)

Môn: Thi tốt nghiệp môn chuyên ngành - CĐLT Dược

STT
Mã sinh 

viên
Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Lớp học Số tờ Đề số Ký tên

Điểm
Ghi chú

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

---------------------------- 

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH 



Ghi chú:

Danh sách gồm 26 sinh viên. Có …… bài thi.

Số dự thi là …... sinh viên. Số tờ …….

Số vắng thi là …... sinh viên.

…………………………….

Cán bộ coi thi 1 Cán bộ coi thi 2

(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)

……………………………. …………………………….

Tp.HCM, ngày      tháng      năm 2015

Hội đồng thi tốt nghiệp

(Ký và ghi rõ họ tên)

…………………………….

Thư ký chấm thi 1 Thư ký chấm thi 2

(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)

…………………………….



Ngày thi: Ca thi: 6

Số Chữ

1 1211514077 Châu Thị Diệu Thắm Nữ 17/06/1990 12CDSL03

2 1211515966 Lê Thị Hồng Thắm Nữ 10/01/1988 12CDSL08

3 1211513909 Phùng Thị Thanh Nữ 09/01/1991 12CDSL02

4 1211514700 Lê Thị Băng Thanh Nữ 17/08/1992 12CDSL05

5 1211514078 Trần Thanh Thảo Nữ 16/10/1990 12CDSL03

6 1211515140 Nguyễn Đặng Ngọc Thảo Nữ 07/03/1991 12CDSL06

7 1211515589 Phan Thị Thanh Thảo Nữ 01/09/1992 12CDSL07

8 1211515046 Nguyễn Thị Phương Thảo Nữ 07/10/1991 12CDSL06

9 1211513958 Hoàng Mộng Thảo Nữ 20/06/1990 12CDSL02

10 1211514691 Nguyễn Thị Thu Thảo Nữ 16/03/1992 12CDSL05

11 1211515205 Lê Hữu Thịnh Nam 07/04/1991 12CDSL06

12 1211516089 Lê Đức Thịnh Nam 26/06/1988 12CDSL09

13 1211513912 Đoàn Thị Thoa Nữ 06/01/1990 12CDSL02

14 1211515977 Nguyễn Thị Thoa Nữ 24/03/1987 12CDSL08

15 1211514106 Trầm Thị Bích Thu Nữ 14/09/1988 12CDSL04

16 1211516279 Nguyễn Thị Phương Thu Nữ 01/06/1992 12CDSL09

17 1211514084 Lê Thị Anh Thư Nữ 28/03/1991 12CDSL04

18 1211514070 Nguyễn Hồng Anh Thư Nữ 01/11/1988 12CDSL03

19 1211516250 Nguyễn Phương Thuý Nữ 09/02/1992 12CDSL09

20 1211513916 Tống Thị Thanh Thuý Nữ 24/12/1990 12CDSL02

21 1211513820 Lê Thị Thuý Nữ 10/05/1986 12CDSL01

22 1211514902 Ninh Thị Diệu Thúy Nữ 30/09/1991 12CDSL06

23 1211515295 Lộ Thị Thúy Nữ 16/02/1992 12CDSL07

24 1211515297 Trần Thị Thúy Nữ 31/12/1992 12CDSL07

25 1211516037 Huỳnh Thị Thanh Thúy Nữ 08/12/1982 12CDSL08

26 1211515310 Nguyễn Lê Phương Thùy Nữ 17/03/1992 12CDSL07

DANH SÁCH SINH VIÊN BẬC CAO ĐẲNG HỆ LIÊN THÔNG

DỰ THI TỐT NGHIỆP KHOÁ 2012 (ĐỢT 1) LẦN 2, KHOÁ 2012 (ĐỢT 2) LẦN 1

Đợt: Xét tốt nghiệp đợt 1-2015 (NC)

Môn: Thi tốt nghiệp môn chuyên ngành - CĐLT Dược

STT
Mã sinh 

viên
Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Lớp học Số tờ Đề số Ký tên

Điểm
Ghi chú

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

---------------------------- 

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH 



Ghi chú:

Danh sách gồm 26 sinh viên. Có …… bài thi.

Số dự thi là …... sinh viên. Số tờ …….

Số vắng thi là …... sinh viên.

…………………………….

Cán bộ coi thi 1 Cán bộ coi thi 2

(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)

……………………………. …………………………….

Tp.HCM, ngày      tháng      năm 2015

Hội đồng thi tốt nghiệp

(Ký và ghi rõ họ tên)

…………………………….

Thư ký chấm thi 1 Thư ký chấm thi 2

(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)

…………………………….



Ngày thi: Ca thi: 7

Số Chữ

1 1211514967 Dương Thị Bích Thủy Nữ 27/05/1988 12CDSL06

2 1211516258 Hà Huỳnh Thu Thủy Nữ 17/06/1992 12CDSL09

3 1211516141 Nguyễn Thị Thủy Tiên Nữ 14/08/1990 12CDSL09

4 1211514665 Vũ Minh Tiến Nam 03/09/1985 12CDSL05

5 1211514595 Phạm Khôi Tinh Nam 24/07/1990 12CDSL05

6 1211513992 Hồ Đắc Tỉnh Nam 02/02/1981 12CDSL03

7 1211515811 Lê Ngô Toàn Nam 08/08/1992 12CDSL08

8 1211516316 Hoàng Thị Tới Nữ 05/05/1990 12CDSL09

9 1211514727 Nguyễn Thị Thanh Trâm Nữ 11/12/1992 12CDSL05

10 1211515867 Phạm Thị Bích Trâm Nữ 03/05/1991 12CDSL08

11 1211513755 Trần Thị Kiều Trang Nữ 05/02/1991 12CDSL01

12 1211513913 Phan Thị Ngọc Trang Nữ 03/02/1991 12CDSL02

13 1211514016 Lê Đỗ Thuỳ Trang Nữ 10/03/1990 12CDSL03

14 1211514065 Đoàn Lê Thu Trang Nữ 07/05/1991 12CDSL03

15 1211514597 Trần Thị Phương Trang Nữ 16/02/1989 12CDSL05

16 1211515567 Trần Thị Thùy Trang Nữ 20/12/1991 12CDSL07

17 1211515808 Nguyễn Thị Huyền Trang Nữ 09/02/1992 12CDSL08

18 1211515940 Lâm Ngọc Trang Nữ 27/01/1989 12CDSL08

19 1211513865 Nguyễn Thị Thu Trang Nữ 05/06/1988 12CDSL01

20 1211513733 Đặng Thành Trì Nam 17/12/1986 12CDSL01

21 1211515112 Huỳnh Thị Thùy Trinh Nữ 17/11/1992 12CDSL06

22 1211514495 Phan Hà Phương Trinh Nữ 10/12/1991 12CDSL05

23 1211515735 Nguyễn Tấn Đăng Trình Nam 19/11/1985 12CDSL08

24 1211514481 Võ Hồ Thanh Trúc Nữ 31/08/1992 12CDSL05

25 1211515110 Trần Lê Thanh Trúc Nữ 12/02/1992 12CDSL06

26 1211516123 Trần Ngọc Trúc Nữ 18/10/1987 12CDSL09

DANH SÁCH SINH VIÊN BẬC CAO ĐẲNG HỆ LIÊN THÔNG

DỰ THI TỐT NGHIỆP KHOÁ 2012 (ĐỢT 1) LẦN 2, KHOÁ 2012 (ĐỢT 2) LẦN 1

Đợt: Xét tốt nghiệp đợt 1-2015 (NC)

Môn: Thi tốt nghiệp môn chuyên ngành - CĐLT Dược

STT
Mã sinh 

viên
Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Lớp học Số tờ Đề số Ký tên

Điểm
Ghi chú

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

---------------------------- 

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH 



Ghi chú:

Danh sách gồm 26 sinh viên. Có …… bài thi.

Số dự thi là …... sinh viên. Số tờ …….

Số vắng thi là …... sinh viên.

…………………………….

Cán bộ coi thi 1 Cán bộ coi thi 2

(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)

……………………………. …………………………….

Tp.HCM, ngày      tháng      năm 2015

Hội đồng thi tốt nghiệp

(Ký và ghi rõ họ tên)

…………………………….

Thư ký chấm thi 1 Thư ký chấm thi 2

(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)

…………………………….



Ngày thi: Ca thi: 8

Số Chữ

1 1211515228 Phạm Thị Thanh Truyền Nữ 20/02/1992 12CDSL06

2 1211515347 Đỗ Hoàng Tuấn Nam 27/06/1971 12CDSL07

3 1211515431 Võ Kim Tùng Nam 12/12/1992 12CDSL07

4 1211513963 Nguyễn Thị Bích Tuyền Nữ 10/10/1989 12CDSL02

5 1211513978 Trần Thị Thanh Tuyền Nữ 31/08/1989 12CDSL03

6 1211515278 Lê Ngọc Thanh Tuyền Nữ 29/06/1989 12CDSL07

7 1211514989 Nguyễn Linh Tuyền Nam 12/02/1992 12CDSL08

8 1211516040 Nguyễn Hoàng Minh Tuyết Nữ 10/08/1991 12CDSL08

9 1211515139 Lý Văn Tý Nam 15/09/1988 12CDSL06

10 1211513921 Dương Thị Tường Vân Nữ 26/09/1970 12CDSL02

11 1211515437 Lê Trần Thảo Vi Nữ 15/04/1990 12CDSL07

12 1211515902 Phạm Thị Tường Vi Nữ 25/08/1990 12CDSL08

13 1211514560 Từ Thanh Vũ Nam 22/02/1991 12CDSL05

14 1211514870 Nguyễn Thị Thanh Xuân Nữ 14/06/1991 12CDSL06

15 1211515223 Cao Minh Xuân Nữ 12/01/1990 12CDSL06

16 1211513870 Tống Thị Hải Yến Nữ 27/07/1989 12CDSL02

17 1211514155 Nguyễn Thị Kim Yến Nữ 28/04/1990 12CDSL04

18 1211515432 Ngô Thị Ngọc Yến Nữ 24/09/1985 12CDSL07

19

20

21

22

23

24

25

26

DANH SÁCH SINH VIÊN BẬC CAO ĐẲNG HỆ LIÊN THÔNG

DỰ THI TỐT NGHIỆP KHOÁ 2012 (ĐỢT 1) LẦN 2, KHOÁ 2012 (ĐỢT 2) LẦN 1

Đợt: Xét tốt nghiệp đợt 1-2015 (NC)

Môn: Thi tốt nghiệp môn chuyên ngành - CĐLT Dược

STT
Mã sinh 

viên
Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Lớp học Số tờ Đề số Ký tên

Điểm
Ghi chú

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

---------------------------- 

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH 



Ghi chú:

Danh sách gồm 18 sinh viên. Có …… bài thi.

Số dự thi là …... sinh viên. Số tờ …….

Số vắng thi là …... sinh viên.

…………………………….

Cán bộ coi thi 1 Cán bộ coi thi 2

(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)

……………………………. …………………………….

Tp.HCM, ngày      tháng      năm 2015

Hội đồng thi tốt nghiệp

(Ký và ghi rõ họ tên)

…………………………….

Thư ký chấm thi 1 Thư ký chấm thi 2

(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)

…………………………….



Ngày thi: Ca thi: 9

Số Chữ

1 3122012079 Trương Thị Lan Anh 12CDSVL01

2 3122012040 Nguyễn Thị Bình 12CDSVL01

3 3122012041 Phan Diễm Châu 12CDSVL01

4 3122012046 Bùi Thị Anh Đào 12CDSVL01

5 3122012043 Nguyễn Thị Tuyết Diễm 12CDSVL01

6 3122012044 Nguyễn Thị Cẩm Dung 12CDSVL01

7 3122012045 Lưu Xuân Dung 12CDSVL01

8 3122012047 Bùi Thị Hồng Hải 12CDSVL01

9 3122012051 Lê Thị Kim Hằng 12CDSVL01

10 3122012048 Phan Thị Hạnh 12CDSVL01

11 3122012050 Trần Thị Mỹ Hạnh 12CDSVL01

12 3122012052 Võ Thị Thu Hiền 12CDSVL01

13 3122012053 Phạm Thị Mỹ Hương 12CDSVL01

14 3122012054 Nguyễn Hoàng Kiên 12CDSVL01

15 3122012055 Huỳnh Thị Thúy Liễu 12CDSVL01

16 3122012057 Nguyễn Trúc Linh 12CDSVL01

17 3122012056 Nguyễn Thị Yến Linh 12CDSVL01

18 3122012058 Nguyễn Hồng Công Lý 12CDSVL01

19 3122012059 Trịnh Thị Ngọc Mai 12CDSVL01

20 3122012060 Nguyễn Thị Kim Ngân 12CDSVL01

21 3122012061 Hồ Quốc Nghĩa 12CDSVL01

22 3122012062 Trần Thị Kim Ngọc 12CDSVL01

23 3122012063 Lê Ngọc Bích Nguyên 12CDSVL01

24 3122012064 Trương Thị Bích Nhã 12CDSVL01

25 3122012066 Đặng Hoàng Ngọc Nữ 12CDSVL01

26 3122012069 Đặng Thị Mai Phương 12CDSVL01

Số tờ Đề số Ký tên
Điểm

Ghi chú

DANH SÁCH SINH VIÊN BẬC CAO ĐẲNG HỆ LIÊN THÔNG

DỰ THI TỐT NGHIỆP KHOÁ 2012 (ĐỢT 1) - HỆ VHVL

Đợt: Xét tốt nghiệp đợt 1-2015 (NC)

Môn: Thi tốt nghiệp môn chuyên ngành - CĐLT Dược

STT
Mã sinh 

viên
Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Lớp học

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

---------------------------- 

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH 



Ghi chú:

Danh sách gồm 26 sinh viên. Có …… bài thi.

Số dự thi là …... sinh viên. Số tờ …….

Số vắng thi là …... sinh viên.

Tp.HCM, ngày      tháng      năm 2015

Hội đồng thi tốt nghiệp

(Ký và ghi rõ họ tên)

…………………………….

Thư ký chấm thi 1 Thư ký chấm thi 2

(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)

……………………………. …………………………….

Cán bộ coi thi 1 Cán bộ coi thi 2

(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)

……………………………. …………………………….



Ngày thi: Ca thi: 10

Số Chữ

1 3122012068 Phan Trần Túy Phương 12CDSVL01

2 3122012071 Dư Mai Quỳnh 12CDSVL01

3 3122012072 Vòng A Tài 12CDSVL01

4 3122012074 Võ Quốc Thanh 12CDSVL01

5 3122012076 Lê Thị Kim Thoa 12CDSVL01

6 3122012078 Phan Thị Bích Thủy 12CDSVL01

7 3122012082 Nguyễn Thị Thanh Trúc 12CDSVL01

8 3122012083 Đinh Hoàng Trúc 12CDSVL01

9 3122012087 Quách Tư Viễn 12CDSVL01

10 3122012088 Lương Thị Ngọc Xuân 12CDSVL01

11 3122012089 Tạ Thị Yên 12CDSVL01

Số tờ Đề số Ký tên
Điểm

Ghi chú

DANH SÁCH SINH VIÊN BẬC CAO ĐẲNG HỆ LIÊN THÔNG

DỰ THI TỐT NGHIỆP KHOÁ 2012 (ĐỢT 1) - HỆ VHVL

Đợt: Xét tốt nghiệp đợt 1-2015 (NC)

Môn: Thi tốt nghiệp môn chuyên ngành - CĐLT Dược

STT
Mã sinh 

viên
Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Lớp học

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

---------------------------- 

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH 



Ghi chú:

Danh sách gồm 11 sinh viên. Có …… bài thi.

Số dự thi là …... sinh viên. Số tờ …….

Số vắng thi là …... sinh viên.

Tp.HCM, ngày      tháng      năm 2015

Hội đồng thi tốt nghiệp

(Ký và ghi rõ họ tên)

…………………………….

Thư ký chấm thi 1 Thư ký chấm thi 2

(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)

……………………………. …………………………….

Cán bộ coi thi 1 Cán bộ coi thi 2

(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)

……………………………. …………………………….


